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CHƯƠNG TRÌNH “MUA PANASONIC, CHUẨN HÃNG NHẬT, TRÚNG XE MÁY”  
DANH SÁCH SẢN PHẨM ÁP DỤNG TẠI SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY – NỘI THẤT CHỢ LỚN VÀ  

CÁC CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY PHÍA NAM  
 

STT 

/No. 

Loại sản phẩm 

/Category 

Sản phẩm 

/Model 
 

 STT 

 /No. 

Loại sản phẩm 

/Category 

Sản phẩm 

/Model 

1 Tivi TH-50LX650V  71 Máy giặt NA-S96FC1LVT 

2 Tivi TH-55LX650V  72 Máy giặt NA-V105FC1LV 

3 Tivi TH-43LX800V  73 Máy giặt NA-V105FC1WV 

4 Tivi TH-50LX800V  74 Máy giặt NA-V95FC1LVT 

5 Tivi TH-55LX800V  75 Máy giặt NA-V95FC1WVT 

6 Tủ lạnh NR-TV301BPKV  76 Điều hòa CU/CS-VU9UKH-8 

7 Tủ lạnh NR-TV301VGMV  77 Điều hòa CU/CS-VU12UKH-8 

8 Tủ lạnh NR-BV281BVKV  78 Điều hòa CU/CS-VU18UKH-8 

9 Tủ lạnh NR-SV281BPKV  79 Điều hòa CU/CS-XU9ZKH-8 

10 Tủ lạnh NR-TV341BPKV  80 Điều hòa CU/CS-XU12ZKH-8 

11 Tủ lạnh NR-BV281BGMV  81 Điều hòa CU/CS-XU18ZKH-8 

12 Tủ lạnh NR-TV341VGMV  82 Điều hòa CU/CS-XU24ZKH-8 

13 Tủ lạnh NR-TL351GPKV  83 Điều hòa CU/CS-XZ9ZKH-8 

14 Tủ lạnh NR-BV331CPKV  84 Điều hòa CU/CS-XZ12ZKH-8 

15 Tủ lạnh NR-TL381GPKV  85 Điều hòa CU/CS-XZ18ZKH-8 

16 Tủ lạnh NR-BV331GPKV  86 Điều hòa CU/CS-XZ24ZKH-8 

17 Tủ lạnh NR-BC361VGMV  87 Gia dụng SR-HB184KRA 

18 Tủ lạnh NR-BV331WGKV  88 Gia dụng SR-GA721WRA 

19 Tủ lạnh NR-BV361GPKV  89 Gia dụng SR-CX188SRAM 

20 Tủ lạnh NR-BX421GPKV  90 Gia dụng SR-HL151KRA 

21 Tủ lạnh NR-BV361WGKV  91 Gia dụng NU-SC180BYUE 

22 Tủ lạnh NR-BX421WGKV  92 Gia dụng NU-SC280WYUE 

23 Tủ lạnh NR-BX421XGKV  93 Gia dụng NN-DS59NBYUE 

24 Tủ lạnh NR-BX471GPKV  94 Gia dụng NN-GT65JBYUE 

25 Tủ lạnh NR-BX471WGKV  95 Gia dụng NN-GD37HBYUE 

26 Tủ lạnh NR-BX471XGKV  96 Gia dụng NN-GF574MYUE 

27 Tủ lạnh NR-DZ601VGKV  97 Gia dụng NN-ST65JBYUE 

28 Tủ lạnh NR-DZ601YGKV  98 Gia dụng NN-CT65MBYUE 

29 Tủ lạnh NR-CW530XMMV  99 Gia dụng NN-CT66MBYUE 

30 Tủ lạnh NR-YW590YMMV  100 Gia dụng NN-CT36HBYUE 

31 Tủ lạnh NR-F503GT-X2  101 Gia dụng NN-GT35HMYUE 

32 Tủ lạnh NR-F603GT-X2  102 Gia dụng NN-GT35NBYUE 

33 Tủ lạnh NR-YW590YHHV  103 Gia dụng NN-ST34NBYUE 

34 Tủ lạnh NR-CW530XHHV  104 Gia dụng NN-SM33NBYUE 

35 Tủ lạnh NR-BW530XMMV  105 Gia dụng NN-GM34NBYUE 

36 Tủ lạnh NR-TL381BPKV  106 Gia dụng MJ-CB600SRA 

37 Tủ lạnh NR-TL381VGMV  107 Gia dụng MJ-CB800SRA 

38 Tủ lạnh NR-TL351BPKV  108 Gia dụng MJ-L500SRA 

39 Tủ lạnh NR-TL351VGMV  109 Gia dụng MX-AC400WRA 

40 Máy giặt NA-FD115W3BV  110 Gia dụng NB-H3203KRA 

41 Máy giặt NA-FD105W3BV  111 Gia dụng NB-H3801KRA 
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42 Máy giặt NA-S056FR1BV  112 Gia dụng SD-P104WRA 

43 Máy giặt NA-S956FR1BV  113 Gia dụng NC-HU301PZSY 

44 Máy giặt NA-S106FC1LV  114 Gia dụng NI-GT200ARA 

45 Máy giặt NA-S96FR1BVT  115 Gia dụng NI-GT500NRA 

46 Máy giặt NA-V105FR1BV  116 Gia dụng NI-GWE080WRA 

47 Máy giặt NA-V10FR1BVT  117 Gia dụng EH-NA98RP645 

48 Máy giặt NA-V95FR1BVT  118 Gia dụng EH-NA98-K645 

49 Máy giặt NA-V10FC1LVT  119 Gia dụng EH-HS99-K645 

50 Máy giặt NA-V90FR1BVT  120 Gia dụng EH-SA31VP442 

51 Máy giặt NA-V10FC1WVT  121 Gia dụng ES-ST2N-K751 

52 Máy giặt NA-V90FC1LVT  122 Gia dụng ER-GP80-K751 

53 Máy giặt NA-V90FC1WVT  123 Gia dụng MC-CL789RN49 

54 Máy giặt NA-FD10VR1BV  124 Gia dụng MC-CL787TN49 

55 Máy giặt NA-FD11AR1BV  125 Gia dụng MC-CL575KN49 

56 Máy giặt NA-FD10XR1LV  126 Gia dụng MC-CJ911RN49 

57 Máy giặt NA-FD95V1BRV  127 Gia dụng MC-CG525RN49 

58 Máy giặt NA-FD95X1LRV  128 Gia dụng MC-YL637SN49 

59 Máy giặt NA-F100A9DRV  129 Gia dụng MC-YL635TN46 

60 Máy giặt NA-F10S10BRV  130 Gia dụng MC-YL631RN46 

61 Máy giặt NA-F90A9DRV  131 Gia dụng MC-YL669GN49 

62 Máy giặt NA-F90S10BRV  132 Gia dụng MC-SB30JW049 

63 Máy giặt NA-F100A9BRV  133 Gia dụng MC-SBV01W246 

64 Máy giặt NA-F90A9BRV  134 Gia dụng MC-CL609HN49 

65 Máy giặt NA-FD16V1BRV  135 Gia dụng MC-CL607RN49 

66 Máy giặt NA-FD14V1BRV  136 Gia dụng MC-CL605KN49 

67 Máy giặt NA-FD125V1BV  137 Gia dụng MC-CL603GN49 

68 Máy giặt NA-FD11XR1LV  138 Gia dụng MC-SB33JW046 

69 Máy giặt NA-FD10AR1BV  139 Gia dụng MC-SB53KH046 

70 Máy giặt NA-S106FR1BV  140 Gia dụng NP-TH1WEVN 
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DANH SÁCH NHÀ PHÂN PHỐI & CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY ÁP DỤNG  
 

STT. Tên đại lý Tên công ty  

1 TÂN HÓA NGA   Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tân Hóa Nga  

2 ĐẠT TRANG   Hộ Kinh Doanh Trần Thu Trang  

3 DUY TRUYỀN   Công Ty TNHH MTV Điện Máy Duy Truyền  

4 MINH MUỘN   Công Ty TNHH Minh Muộn  

5 NHẬT ANH   Hộ Kinh Doanh Nhật Anh Bình Thuận   

6 ĐỨC QUANG   Công Ty TNHH Đức Quang Châu Đốc  

7 THÀNH VỌNG    HỘ KINH DOANH THÀNH VỌNG  

8 HOÀNG MINH ÁNH  Công Ty TNHH Hoàng Minh Ánh  

9 PHÚ HƯƠNG   Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Phú Hương  

10 ĐIỆN MÁY THÀNH LỢI  Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Nguyệt  

11 VĂN KHÍCH   Hộ Kinh Doanh Văn Khích  

12 ĐIỆN MÁY HOÀNG   Hộ Kinh Doanh Điện Máy Hoàng  

13 QUANG NIÊN   Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Niên  

14 QUỐC LÂM   Công Ty TNHH TMDV Quốc Lâm  

15 HIỆP TOÀN   Hộ Kinh Doanh ĐIỆN MÁY HIỆP TOÀN  

16 PHI HÙNG 2  Công Ty TNHH Thương Mại Phi Hùng Anh  

17 ĐIỆN MÁY KIM TINH   Hộ Kinh Doanh Điện Máy Kim Tinh  

18 ĐIỆN MÁY HẢI VÂN ANH   Hộ Kinh Doanh Điện Máy Hải Vân Anh  

19 ĐIỆN MÁY TÀI   Hộ Kinh Doanh ĐIỆN MÁY TÀI  

20 TIẾN ĐỨC   Hộ Kinh Doanh Tiến Đức  

21 DŨNG HOA   Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dũng Hoa  

22 TRUNG TÍN - HỘI AN   Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trung Tín  

23 QUỐC TỊNH   Hộ kinh doanh Lê Văn Tịnh  

24 HÙNG PHƯỚC   Công Ty TNHH MTV Hùng Phước   

25 TUẤN SỸ  Công ty TNHH Thương Mại Tuấn Sỹ 

26 LÝ LỜI  Công ty TNHH Thương mại Lý Lời  

27 QUỐC KHÁNH  Công ty TNHH Quốc Khánh 

28 DŨNG TUYÊN  Công ty TNHH Thương mại Dũng Tuyên 

29 NGỌC TUÂN  Công Ty TNHH Ngọc Tuân Phú Yên 

30 TỪ SƠN  Công ty TNHH Điện tử  - Tin Học Từ Sơn 

31 GIA THÀNH  CÔNG TY TNHH TM GIA THÀNH 

32 KIM MINH  Công ty TNHH Kim Minh 

33 TRUNG THẢO  Công ty TNHH Siêu thị điện máy nội thất Trung Thảo 

34 VĂN HƯƠNG  Công ty TNHH Văn Hương 

35 MINH NHÂN  Công Ty TNHH SX và TM Điện tử DL 

36 VĨNH QUANG  Công ty TNHH TM & DV Vĩnh Quang 

37 THANH PHONG CAO LÃNH Công ty TNHH Thanh Phong Cao Lãnh 

38 NGUYỄN HUỆ  Công ty TNHH TM Nguyễn Huệ 

39 NGỌC HUYỀN  Công ty TNHH MTV TM-DV Ngọc Huyền Gia Lai 

40 TÀI PHONG  Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại  Xuất Nhập Khẩu Tài Phong 

41 KHAI TRÍ  Công ty cổ phần Khai Trí Vĩnh Long 

42 THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU  Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau 

43 KHÔNG GIAN GROUP  Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Không Gian Group 

44 ĐIỆN MÁY LINH  Công ty TNHH MTV TM  và DV Linh 

45 TÍN HÒA  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tín Hòa 

46 PHÚ HƯNG THỊNH  Công ty TNHH MTV TM DV Phú Hưng Thịnh 

47 HẢI ĐĂNG  Hộ Kinh doanh Hải Đăng 

 


